                                                                   Đề

Câu 1. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành là một trong những nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Pháp luật.



B. Đạo đức.

C. Phong tục tập quán.


D. Quy định.

Câu 2. Pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của
A. nhà nước.



B. Đảng cộng sản.

C. công đoàn.



C. Mặt trận Tổ quốc.

Câu 3. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây ban hành?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Quốc hội.
C. Tổ chức Công đoàn.


D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 4. Tính quyền lực của pháp luật được thể hiện ở 
A. sức mạnh quyền lực nhà nước.
B. kỷ luật của Đảng.

C. tổ chức công Đoàn.


D. ý thức tự giác của công dân.

Câu 5. Các văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để được hiểu đúng, thực hiện chính xác là đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực của pháp luật.
C. Tính bắt buộc chung của pháp luật. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 6. Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?
A. Giai cấp thống trị.


B. Công nhân.

C. Tư sản.




D. Nông dân.

Câu 7. Sự phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp và tầng lớp xã hội trong pháp luật là sự thể hiện của bản chất nào sau đây của pháp luật?

A. Bản chất giai cấp của pháp luật. 

B. Bản chất xã hội của pháp luật.

C. Bản chất của giai cấp tư sản.


D. Bản chất của giai cấp nông dân.

Câu 8. Pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội là sự thể hiện bản chất nào sau đây của pháp luật?

A. Bản chất giai cấp. 

                    B. Bản chất xã hội.

C. Bản chất của giai cấp tư sản.

         
D. Bản chất của giai cấp nông dân.

Câu 9. Cơ quan nào dưới đây thực hiện chức năng hành pháp?

A. Nhà nước.                                           
B. Cơ quan Nhà nước.
C. Chính phủ.                                      

D. Quốc hội.
Câu 10. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ 

A. ý kiến các Luật sư.                              
B. các quy tắc chung của cộng đồng.
C. thực tiễn đời sống xã hội.                    
C. ý kiến của nhân dân.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.                           
B. Tính thuyết phục, nêu gương.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.  
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 12. Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là

A. tính chính xác, một nghĩa trong diễn đạt văn bản.

B. tính quy phạm phổ biến.
C. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
A. tính ràng buộc chặt chẽ. 

Câu 13. Nhà nước đưa các quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triền xã hội vào các trong các quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ
A.các quyền của công dân.                                   B.các giá trị đạo đức.
C. tính phổ biến của pháp luật.                             D. tính quyền lực của pháp luật.
Câu 14. Các quy phạm do nhà nước ban hành phù hợp với 
A. nguyện vọng của  mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.
B. nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện.
C. ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.
D. ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.
Câu 15. Nhà nước quản lí  xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng
A. kế hoạch.                  B. pháp luật.                    C. đạo đức.                   D. giáo dục.
Câu 16. Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở
          A. tính dân tộc.                             

B. tính giai cấp.     

          C. tính quy phạm phổ biến.          

D. tính nhân dân.
Câu 17. Pháp luật mang bản chất giai cấp và bản chất
          A. xã hội.          
B. nhân dân.           
C. dân tộc.       D. đại chúng.

Câu 18. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn bắt nguồn từ thực tiễn đời sống vì sự phát triển của
          A. cộng đồng.          B. nhân dân.               C. xã  hội.       D. công dân.

Câu 19. Nhờ có pháp luật Nhà nước mới phát huy được

A. điều kiện.         B. quyền lợi.      C. khả năng.     D. quyền lực của mình.
Câu 20. Những quy tắc xử sự bắt buộc mọi cá nhân, tổ chức phải tuân thủ là biểu hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật.

B. Tính quyền lực bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

Câu 21. Các văn bản pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa là biểu hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 22. Bản chất xã hội của pháp luật được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Pháp luật phục vụ lợi ích giai cấp cầm quyền trong xã hội.

B. Pháp luật bắt nguồn từ lợi ích giai cấp trong xã hội.

C. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

D. Pháp luật không bắt nguồn từ đời sống xã hội.

Câu 23. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Các quy tắc đạo đức đều là quy phạm pháp luật.

B. Các quy phạm pháp luật đều là quy tắc đạo đức.

C. Các quy phạm pháp luật không bảo vệ các giá trị đạo đức.

D. Pháp luật là phương tiện thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.

Câu 24. Bản chất xã hội của pháp luật được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A.  Pháp luật được thực hiện vì lợi ích một giai cấp trong xã hội.

B.  Pháp luật được thực hiện vì sự phát triển của xã hội.

C.  Pháp luật được thực hiện vì lợi ích một tầng lớp.

D.  Pháp luật được thực hiện vì lợi ích một cá nhân.
Câu 25. Nhờ có pháp luật nhà nước mới kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nhận định này đề cập đến

A. chức năng của pháp luật                                        B. vai trò của pháp luật

C. đặc trưng của pháp luật                                          D. nhiệm vụ của pháp luật

Câu 26. Pháp luật quy định rõ cách thức để công dân thực hiện quyền tố cáo của mình là biểu hiện cụ thể về
A. vai trò của pháp luật.                                            B. đặc trưng của pháp luật.

C. chức năng của pháp luật.                                      D. khái niệm của pháp luật.

Câu 27. Luật nào quy định mọi người khi tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình?

           A. dân sự.                                    B. giao thông đường bộ.

           C. hành chính.                             D. hình sự.

Câu 28. Trong quá trình sản xuất kinh doanh công dân phải thực hiện nghĩa vụ gì đối với nhà nước?

          A. Nộp thuế.           B. Đóng góp.         C. Trả nợ.        D. Trả tiền nhân công.

Câu 29. Một trong những quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về điều kiện kết hôn là

           A. tự do.                 B. tự giác.              C. tự nguyện.    D. ý thức.

Câu 30. Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con được quy định trong luật nào? 

A. hành chính.                              B. lao động.

C. dân sự.                                     D. Hôn nhân và gia đình.

Câu 31. Trong xã hội có giai cấp, pháp luật bảo vệ quyền lợi của ai?

        A. Nhân dân.     B. Công nhân      C. Giai cấp thống trị.    C. Giai cấp bị trị.

Câu 32. Bố, mẹ bạn A thường xuyên nhắc nhở giáo dục bạn về cách cư xử ,ứng xử sao cho có văn hóa đối với mọi người nhưng anh A không nghe lời mà cãi láo bố mẹ. Đây là hành vi vi phạm luật:
          A. Hôn nhân và gia đình.         B. Hình sự.                  C. Dân sự .          C. hành chính.

Câu 33. Pháp luật quy định xử phạt hành chính đối với mọi công dân không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. Trong trường hợp này, pháp luật có vai trò là phương tiện để Nhà nước

A. bảo vệ công dân.

B. bảo vệ lợi ích của mình.

C. quản lý công dân.

D. quản lý xã hội.

Câu 34. Do thực trạng tai nạn giao thông ngày càng gia tăng. Nhà nước đã ban hành quy định xử phạt hành chính đối với những người không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy. Điều này thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

  
 A. Giai cấp.                   B. Xã hội.                C. Chính trị.                    D. Kinh tế.

Câu 35. Pháp luật Hình sự nước ta hiện nay quy định: không áp dụng hình thức chung thân và tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội là thể hiện mối quan hệ giữa?
A. Pháp luật và giáo dục.                                    B. Pháp luật và gia đình.

C. Pháp luật và đạo đức.                                     D. Pháp luật và nhân đạo.
Câu 36.Việc  anh A bị xử phạt hành chính vì mở cơ sở kinh doanh nhưng không chịu nộp thuế là thể hiện
A. tính quy phạm phổ biến của pháp luật.

B. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật.

C. tính quyền lực của pháp luật.

D. tính xác định chặt chẽ về nội dung của pháp luật.

Câu 37. Giám đốc công ti X đơn  phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị A. Nhờ được tư vấn về pháp luật nên chị A làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty làm việc. Trong trường hợp này, pháp luật đã

A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị A

B. đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị A.

C. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ.

D. bảo vệ đặc quyền của lao động nữ.

Câu 38. H và T tranh luận với nhau về lí do Nhà nước tăng nặng hình phạt đối với người vi phạm giao thông hiện nay. Theo em lí do tăng nặng là bắt nguồn từ

A. tính quyền lực, bắt buộc chung.                       B. chức năng quản lí của Nhà nước.
C. thực tiễn đời sống xã hội.                                 D. vai trò quản lí của Nhà nước.
Câu 39. Ông B đăng ký kinh doanh đồ gỗ nội thất nhưng thực tế ông lại kinh doanh cả đồ điện tử dân dụng. Hành vi của ông B đã vi phạm vào?

A. Luật hành chính.                    B. Luật thuế.     
C. Luật kinh doanh.                    D. Luật dân sự.

Câu 40. Ông A chăn nuôi gia súc thường xuyên thả dông ra đường quốc lộ, một hôm gia súc đã gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Hành vi của ông A đã xâm phạm tới?

A. An toàn lao động.                                   B. Người khác.

B. An toàn dân sự.                                      D. An toàn giao thông đường bộ.
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